
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP – MÔN ĐỊA LÍ 9 

I. LÍ THUYẾT: 

1. Đông Nam Bộ có số tỉnh/thành: 6 

2. Tỉnh không thuộc vùng Đông Nam Bộ: Long An,…xem thêm Tập bản đồ. 

3. Vùng Đông Nam Bộ KHÔNG giáp vùng kinh tế: Đồng bằng sông Hồng         

4. Đặc điểm dân cư xã hội KHÔNG đúng với vùng Đông Nam Bộ:  Tỉ lệ người lớn biết chữ thấp.     

5. Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là: Cao su  

6. Nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất vùng Đông Nam Bộ: Trị  An 

7. Nhà máy thuỷ điện không thuộc vùng Đông Nam Bộ: Yaly 

8. Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là: TP.HCM 

9. Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là: TP.HCM 

10. Tứ giác kinh tế vùng Đông Nam Bộ gồm các tỉnh/thành: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai.  

11. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng: 40 000km2      

12. Đồng bằng sông Cửu Long có số lượng tỉnh/thành là: 13 

13. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ được bồi đắp phù sa bởi: Sông Cửu Long                                                

14. Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là: Đất phù sa ngọt                

15. Vào mùa khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: Thiếu nước 

ngọt 

16. Ngành công nghiệp có điều kiện phát triển nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long là: Chế biến 

lương thực thực phẩm. 

17. Diện tích vùng biển nước ta khoảng: 1 triệu km2  

18. Đường bờ biển nước ta dài: 3260 km                   

19. Số tỉnh thành giáp biển của nước ta là: 28 tỉnh/thành 

20. Tỉnh không giáp biển: Lâm Đồng,…xem thêm Tập bản đồ. 

21. Quần đảo Hoàng Sa trực thuộc tỉnh/thành: TP. Đà Nẵng           

22. Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh/thành: Khánh Hoà           

23. Loại khoáng sản có trữ lượng lớn tập trung chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía nam nước ta là: Dầu khí                          

24. Số lượng các đảo thuộc chủ quyền của nước ta vào khoảng: 4000 đảo      

25. Vùng biển nước ta được chia thành: 5 bộ phận                     

26. Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là: Phú Quốc 

 

27. Thực trạng và phương hướng phát triển ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản 

của nước ta 

- Thực trạng : 

+ Khai thác chưa hợp lí : chủ yếu đánh bắt ven bờ, đánh bắt xa bờ còn ít, tàu bè chưa hiện đại → 

tài nguyên thủy sản cạn kiệt 

+ Nuôi trồng còn phụ thuộc thị trường. Cơ sở khoa học cho nuôi trồng còn yếu 

+ Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển chậm 

- Phương hướng :  

+ Tăng cường khai thác thủy sản xa bở 

+ Phát triển nuôi trồng, đặc biệt nuôi cá và đặc sản biển theo hướng công nghiệp 

+ Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến hải sản 



28. Tiềm năng, thực trạng và phương hướng phát triển ngành du lịch biển - đảo của nước 

ta: 

- Tiềm năng : đường bờ biển dài, dọc bờ biển có trên 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp. 

Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh đẹp, đặc biệt là vịnh Hạ Long. 

- Thực trạng : đang phát triển nhanh nhưng tập trung khai thác hoạt động tắm biển, các hoạt 

động khác còn hạn chế. 

- Phương hướng :  

+ Phát triển đa dạng hơn các hoạt động du lịch biển: lướt ván, lặn biển,... 

+ Tăng cường cơ sở hạ tầng, quảng bá du lịch. 

II. THỰC HÀNH  

1. Kĩ năng đọc bản đồ: Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 9, trang 28 

a. Trung tâm công nghiệp nào có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long?  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

b. Kể tên các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp đó?  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

c. Kể tên các khu kinh tế cửa khẩu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ?  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

d. Kể tên điểm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ?  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

2. Đọc 1 đoạn trích và trả lời câu hỏi (Câu hỏi Pisa) 



3. Kĩ năng vẽ biểu đồ 

Cho bảng số liệu 

TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SO VỚI 

CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2000 – 2017 

(Đơn vị: %) 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 

Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng sản lượng thuỷ sản của Đồng 

bằng sông Cửu Long so với cả nước giai đoạn 2000 – 2017 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

   

 

 

    Năm 

Vùng 
2000 2003 2010 2017 

Cả nước 100 100 100 100 

Đồng bằng sông Cửu Long  51,8 53,5 58,3 57,4 

Các vùng còn lại 48,2 46,5 41,7 42,6 


